
BÀI TẬP VỀ NHÀ LỚP 4  HẠN NỘP THỨ 4, 7.10.2026 

Họ và tên học sinh:………………………………………………………………… 

Phần 1: Ghi đáp số 

 
1 

Giá tiền của 2 bút chì và 3 bút mực là 39000 đồng. Giá tiền 1 bút chì là 6000 đồng. 

Tính mỗi bút mực. 

 
 

 
2 
 

Giá tiền của 2 quyển vở và 3 bút bi là 54.000 đồng. Giá tiền 1 quyển vở là 9.000 
đồng. Tính giá tiền 1 bút bi. 

 

3 5 bút chì màu và 3 bút chì đen giá 44.000 đồng. Biết giá tiền 5 bút chì màu và 4 bút 

chì đen là 47.000 đồng. Tìm giá tiền một bút chì mỗi loại. 

 
 

4 
 

Mua 3kg gaọ tẻ và 5 kg gạo nếp hết tất cả 255.000 đồng. Mua 3kg gạo tẻ và 7kg 

gạo nếp hết tất cả 327.000 đồng. Tính giá tiền của 1kg gạo mỗi loại? 

 

 
5 

5 con vịt và 3 con ngỗng nặng 27 kg. 1 con vịt và 1 con ngỗng nặng 7kg. Tính cân 

nặng mỗi con. 

 

 
6 

Mua 6 kg nho và 2 kg ổi hết 320.000 đồng. Giá tiền 1 kg nho và 1 kg ổi là 70.000 
đồng. Tính giá tiền 1 kg mỗi loại. 
 

 

 
7 

Mua 4 kg quýt và 7kg cam hết 325.000 đồng. Giá tiền 1kg quýt và 1 kg cam là 

55.000 đồng. Tính giá tiền một ki lô gam mỗi loại. 

 

8 4 con thỏ và 2 con gà nặng 18 kg. 1 con thỏ và 1 con gà nặng 7 kg. Tính cân nặng 
mỗi con. 
 

 

9 3 con chó và 4 con mèo nặng 30 kg. 1 con chó và 1 con mèo nặng 9 kg. Tính cân 
nặng mỗi con. 
 

 

10 3 quyển truyện và 5 quyển vở giá 85.000 đồng. Biết 3 quyển truyện và 7 quyển vở 
giá 101.000 đồng. Tính giá tiền một quyển mỗi loại. 
 

 

Phần tự luận: Ghi lời giải chi tiết 

Bài 11. 5 lít nước mắm loại A và 4 lít nước mắm loại B giá tất cả là 184.000 đồng. Nếu mua 10 lít 

nước mắm loại A và 12 lít nước mắm loại B phải trả 432.000 đồng. Tìm giá tiền 1 lít  nước mắm mỗi 

loại. 

…………………………………………………………………………………………………………… 


